
DANH MỤC CÁC KHOẢN THU GÓP ĐẦU NĂM HỌC: 2024 – 2025
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MẠC
	STT
	Nội dung thu
	Định mức thu
	Ghi chú

	I. Các khoản thu theo quy định
	
	

	1
	Học phí khối Nhà trẻ
	Theo quy định
	Chờ hướng dẫn của cấp trên

	2
	Học phí khối Mẫu giáo
	Theo quy định
	Chờ hướng dẫn của cấp trên

	II. Thu hộ, chi hộ và thỏa thuận
	
	

	1.-
	Đồ dùng học tập; VPP khối 5 tuổi
	250.000đ/ HS/ năm
	Thu đầu năm

	  -
	Đồ dùng học tập; VPP khối  4 tuổi
	230.000đ/ HS/ năm
	Thu đầu năm

	-
	Đồ dùng học tập; VPP khối  3 tuổi
	230.000đ/ HS/ năm
	Thu đầu năm

	  -
	Đồ dùng học tập; VPP khối Nhà trẻ
	200.000đ/ HS/ năm
	Thu đầu năm

	2
	Mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú
	200.000đ/trẻ/năm( đối với trẻ tham gia bán trú lần đầu tiên)

	Thu đầu năm

	3
	Tiền nước uống tinh khiết
	7.000đ/ HS/ tháng
	Thu theo kỳ

	4
	Phụ phí( chất đốt điện, nước phục vụ bán trú,  nước tẩy, rửa)
	50.000đ/ HS/ tháng
	Thu theo kỳ

	5
	Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh
	20.000đ/trẻ/tháng
	Thu theo kỳ

	6
	Tiền ăn bán trú (bao gồm cả bữa chính và bữa phụ)
	17.000đ/ HS/ ngày
	Thu theo tháng

	7
	Tiền công cô chăm sóc nuôi dưỡng
	230.000đ/ HS/ tháng
	Thu theo tháng

	III. Thu tự nguyện:
	
	

	1.
	BH thân thể học sinh
	200.000đ/ HS/ năm
	Thu đầu năm




